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SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Điểm  

Nghe- 

Hiểu 

Điểm  

Đọc - 

Viết 

Điểm 

Nói 

Điểm 

TB 

Xếp 

Loại 

1  Cao Thị Thu Hiền 12/04/1992 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

2  Nguyễn Thị Tuyết 15/01/1982 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

3  Lê Thị Vân 13/06/1986 Nghệ An 9 7.5 6 7.5 Khá 

4  Trần Thị Hạnh 12/03/1983 Nghệ An 8 7.5 6 7.2 Khá 

5  Lê Thị Minh Thuận 01/03/1983 Nghệ An 7 8 6 7 Khá 

6  Lê Thị Thương 28/04/1990 Nghệ An 9 7.5 7 7.8 Khá 

7  Đào Thị Hoa 24/07/1988 Nghệ An 9 8 7 8 Giỏi 

8  Hồ Thị Hiền 20/10/1990 Nghệ An 7 8 7 7.3 Khá 

9  Nguyễn Thị Nga 10/08/1991 Nghệ An 9 7.5 7 7.8 Khá 

10  Lê Thị Sen 15/09/1984 Nghệ An 9 7 7 7.7 Khá 

11  Trần Thị Tú 13/03/1990 Nghệ An 9 7 6 7.3 Khá 

12  Phạm Thị Cường  24/08/1987 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

13  Lâm Thị Mỹ 20/08/1989 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

14  Nguyễn Thị Hạnh 20/06/1995 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

15  Phạm Văn Bằng  02/03/1983 Nghệ An 8.5 7 7.5 7.7 Khá 

16  Lê Văn Linh 18/06/1986 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

17  Nguyễn Thị Sen 03/10/1993 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

18  Thái Thị Hải Anh 26/10/1997 Nghệ An 8 8 8 8 Giỏi 

19  Ngô Thị Xuân 24/11/1990 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

20  Trần Thị Lệ Chi 10/01/1989 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

21  Nguyễn Thị Hương 20/10/1992 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

22  Nguyễn Thị Mơ 25/07/1992 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

23  Trần Thị Oanh 01/01/1991 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

24  Hoàng Thị Thu 10/07/1992 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

25  Lê Thị Thành 22/02/1988 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

26  Trần Thị Dung 20/06/1990 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

27  Hoàng Thị Xuân 04/04/1991 Nghệ An 7 7 7 7 Khá 

  Ghi chú:   Danh sách có 27 thí sinh.  
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Nguyễn Mạnh Cường 
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